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PHẦN QUANG HỌC

Bài 1: Một thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ L1, AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính      một đoạn a. Ảnh của AB qua thấu kính là ảnh ảo A’B’ ở cách thấu kính một đoạn b. Một thấu kính khác là thấu kính phân kì L2, khi vật AB đặt trước L2 đoạn b thì ảnh của AB qua thấu kính L2 là ảnh ảo A1B1 ở cách thấu kính một đoạn a.
    a.Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính trong hai trường hợp.
    b.Tìm tiêu cự của thấu kính phân kì L2.
Bài 2: Một vật thật AB có dạng đoạn thẳng chiều cao h luôn luôn đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Nếu đặt vật AB ở vị trí 1 cho ảnh thật cao gấp đôi vật. Nếu đặt vật AB ở vị trí 2 cho ảnh ảo cao gấp ba vật. Nếu đặt vật AB ở giữa hai vị trí trên sẽ cho ảnh thật hay ảo và có chiều cao là bao nhiêu? 

Bài 3: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính ta thu được ảnh thật cao gấp đôi vật. Giử nguyên vị trí của AB di chuyển thấu kính dọc theo trục chính theo chiều ra xa vật một đoạn 15cm thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển 15cm so với vị trí ban đầu đối với thấu kính. Tính tiêu cự của thấu kính.
Bài 4: Hai vật sáng AB giống nhau, đặt cách nhau 45cm ở hai bên thấu kính hội tụ. Biết hai ảnh của hai vật qua thấu kính ở cùng vị trí. Ảnh của A1B1 là ảnh thật, ảnh của A2B2 là ảnh ảo và dài gấp hai lần ảnh A1B1.

a. Xác định khoảng cách từ mỗi vật đến quang tâm của thấu kính.

b. Tìm tiêu cự của thấu kính.
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Bài 5. Ba người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1=10km/h và v2=12km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với người đi trước là 1 giờ. Tìm vận tốc của người thứ ba.

Bài 6. Giang và Huệ cùng đứng ở một nơi trên một chiếc cầu AB cách đầu cầu 50m Lúc Tâm vừa đến một nơi cách đầu cầu A một quãng đúng bằng chiều dài chiếc cầu thì Giang và Huệ bắt đầu đi hai hướng ngược nhau. Giang đi về phía Tâm và Tâm gặp Giang ở đầu cầu A, gặp Huệ ở đầu cầu B. Biết vận tốc của Giang bằng vận tốc của Huệ. Tìm chiều dài của chiếc cầu.
Bài 7. Một người có thể đi từ A đến B theo các cách sau:

1. Đi tàu điện. trên đường có một tram nghỉ C. Chuyến tàu nào cũng nghỉ ở đây 1/2 giờ.

2. Đi bộ. Nếu cùng khởi hành một lúc với tàu thì khi tàu đến B người ấy còn cách B 1km.

3. Đi bộ, cùng khởi hành một lúc với tàu. Khi tàu đến trạm nghỉ, người ấy mới đi được 4km, nhưng vì tàu nghỉ 1/2 giờ nên người ấy đến trạm nghỉ vừa kịp lúc tàu chuyển bánh, và lên tàu đi tiếp về B.

4. Đi tàu từ A. Khi tàu đến trạm nghỉ thì người ấy xuống đi bộ luôn về B và do đó đến trước tàu 15 phút. Hãy xác định:

a. Đoan đường AB

b. Vị trí trạm nghỉ C

c. Vận tốc của tàu và của người

d. Thời gian đi theo mỗi cách. Cách nào ít tốn thời gian nhất.  
Bài 8. Long có việc cần phải ra bưu điện. Long có thể đi bộ với vận tốc 5km/h hoặc cũng có thể chờ 20 phút thì sẽ có xe buýt dừng trước của nhà và đi xe buýt ra bưu điện với vận tốc 30km/h. Long nên chọn cách nào để đến bưu điện sớm hơn (Biện luận theo khoảng cách từ nhà đến bưu điện).
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